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Trường TH&THCS TRẦN VĂN ƠN

Học kỳ 1

Buổi sáng

Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 KHTN - HươngL Anh - Yến TOAN - Thượng NHAC - Hạnh GDCD - Thùy MT - Thế VAN - Vân SINH - 

3 NHAC - Hạnh Anh - Yến TOAN - Thượng LSĐL - Phương SINH - HươngS CN - Thùy HOA - Nghĩa LY - HươngL

4 VAN - Vân TIN - Dung LSĐL - Phương KHTN - Nghĩa TOAN - Thượng VAN - Bình TOAN - Nam Anh - Dương

5 TIN - Dung DIA - Phương Anh - Dương GDCD - HươngS TOAN - Thượng VAN - Bình TOAN - Nam VAN - Vân

1 VAN - Vân Anh - Yến VAN - Bình Anh - Dương SU - Phương GDCD - Thùy LY - HươngL HOA - Nghĩa

2 VAN - Vân SU - Thùy VAN - Bình KHTN - Nghĩa Anh - Dương SU - Phương TOAN - Nam LY - HươngL

3 SU - Thùy KHTN - HươngL KHTN - Nghĩa TOAN - Thượng VAN - Bình Anh - Dương VAN - Vân DIA - Phương

4 Anh - Dương TOAN - Nam NHAC - Hạnh LSĐL - Phương VAN - Bình TOAN - Thượng LY - HươngL VAN - Vân

5 KHTN - HươngL NHAC - Hạnh LSĐL - Phương CN - Thùy HOA - Nghĩa TOAN - Thượng Anh - Dương TOAN - Nam

1 CN - Thùy GDCD - Thế LSĐL - Phương Anh - Dương TOAN - Thượng NHAC - Hạnh VAN - Vân TOAN - Nam

2 TOAN - Nam CN - Thùy TOAN - Thượng LSĐL - Phương Anh - Dương SINH - HươngS VAN - Vân NHAC - Hạnh

3 TOAN - Nam MT - Thế CN - Thùy VAN - Bình TOAN - Thượng Anh - Dương NHAC - Hạnh GDCD - 

4 DIA - Phương KHTN - HươngL VAN - Bình MT - Thế NHAC - Hạnh HOA - Nghĩa Anh - Dương SINH - 

5 KHTN - HươngL VAN - Vân KHTN - Nghĩa Anh - Dương MT - Thế VAN - Bình SINH - DIA - Phương

1 KHTN - HươngL VAN - Vân Anh - Dương KHTN - Nghĩa DIA - Phương SINH - HươngS TOAN - Nam CN - Thùy

2 Anh - Dương VAN - Vân GDCD - HươngS VAN - Bình LY - HươngL HOA - Nghĩa CN - Thùy SU - Phương

3 TOAN - Nam KHTN - HươngL TOAN - Thượng VAN - Bình SINH - HươngS Anh - Dương SU - Phương VAN - Vân

4 SU - Thùy TOAN - Nam KHTN - Nghĩa TOAN - Thượng Anh - Dương VAN - Bình DIA - Phương VAN - Vân

5 TOAN - Nam SU - Thùy KHTN - Nghĩa TOAN - Thượng VAN - Bình DIA - Phương GDCD - Anh - Dương

1 GDCD - Thế VAN - Vân Anh - Dương TIN - Dung SU - Phương TOAN - Thượng HOA - Nghĩa TOAN - Nam

2 VAN - Vân KHTN - HươngL TIN - Dung KHTN - Nghĩa VAN - Bình TOAN - Thượng DIA - Phương TOAN - Nam

3 Anh - Dương TOAN - Nam MT - Thế VAN - Bình HOA - Nghĩa SU - Phương SINH - VAN - Vân

4 MT - Thế TOAN - Nam VAN - Bình TOAN - Thượng CN - Thùy LY - HươngL VAN - Vân HOA - Nghĩa

5 SH - Thế SH - Thùy SH - Bình SH - Thượng SH - Dung SH - HươngL SH - HươngS SH - Nam

       HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                       
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Áp dụng từ ngày 06/09/2021

                       Trương Thị Phương Dung
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